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LỊCH GIẢNG DẠY CAO HỌC THỨ BẢY CHỦ NHẬT

HỌC KỲ II, NĂM 2017 – 2018

	TT
	Mã HP
	Tên học phần
	TC
	SL
	Nhóm
	Lớp
	Giảng viên

	1. 
	KT631
	Kinh tế phát triển
	3
	45
	C1
	KTH17
	Lê Tấn Nghiêm

	2. 
	KTH604
	Phân tích chính sách công
	3
	45
	C1
	KTH17
	Võ Thành Danh

	3. 
	KTH606
	Kinh tế vi mô II
	3
	45
	C1
	KTH17
	Phạm Lê Thông

	4. 
	KTH607
	Kinh tế vĩ mô II
	3
	45
	C1
	KTH17
	Võ Thành Danh

	5. 
	KTH608
	Kinh tế lượng II
	3
	50
	C1
	KTH17
	Đỗ Văn Xê

	6. 
	KTH609
	Kinh tế học quản lý
	3
	50
	C1
	KTH17
	Quan Minh Nhựt

	7. 
	KTH610
	Chuyên đề 1
	1
	45
	C1
	KTH17
	Quan Minh Nhựt

	8. 
	KTN603
	Kinh tế học hành vi
	3
	45
	C1
	NN,TC17
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	9. 
	KT614
	Tài chính công
	2
	45
	C1
	NN16
	Nguyễn Hữu Đặng

	10. 
	KT606
	Kinh tế nông nghiệp
	3
	45
	C1
	NN17
	Thái Anh Hòa

	11. 
	KT608
	Kinh tế sản xuất
	3
	45
	C1
	NN17
	Nguyễn Hữu Đặng

	12. 
	KT609
	Marketing nông nghiệp
	2
	45
	C1
	NN17
	Huỳnh Trường Huy

	13. 
	KT643
	Phân tích chính sách nông nghiệp
	3
	45
	C1
	NN17
	Bùi Văn Trịnh

	14. 
	KT652
	Phân tích dự án
	3
	45
	C1
	NN17
	Phạm Lê Thông

	15. 
	KT653
	Phân tích chuỗi giá trị
	2
	45
	C1
	NN17
	Nguyễn Phú Son

	16. 
	KTN600
	Phân tích rủi ro trong nông nghiệp
	2
	45
	C1
	NN17
	Huỳnh Việt Khải

	17. 
	KTN607
	Kinh tế tài nguyên môi trường
	2
	45
	C1
	NN17
	Ngô Thị Thanh Trúc

	18. 
	KT604
	Kinh tế lượng
	3
	45
	C1
	QLKT17
	Đỗ Văn Xê

	19. 
	KT727
	Dự báo kinh tế và kinh doanh
	3
	45
	C1
	QLKT17
	Võ Văn Dứt

	20. 
	KT729
	Kinh tế học thể chế
	3
	45
	C1
	QLKT17
	Nguyễn Tuấn Kiệt

	21. 
	KT731
	Chính sách ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế
	3
	45
	C1
	QLKT17
	Phan Anh Tú

	22. 
	KT732
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	2
	45
	C1
	QLKT17
	Phan Huy Hùng

	23. 
	KT734
	Quản lý hệ thống thông tin
	2
	45
	C1
	QLKT17
	Huỳnh Việt Khải

	24. 
	KT735
	Thẩm định dự án đầu tư
	2
	45
	C1
	QLKT17
	Lê Tấn Nghiêm

	25. 
	KT740
	Kiểm soát quản trị công ty
	2
	45
	C1
	QLKT17
	Ngô Mỹ Trân

	26. 
	KT619
	Marketing quốc tế
	2
	45
	C1
	QT17
	Lưu Thanh Đức Hải

	27. 
	KT623
	Quản trị chiến lược
	3
	45
	C1
	QT17
	Phan Anh Tú

	28. 
	KT624
	Quản trị tài chính
	3
	45
	C1
	QT17
	Trương Đông Lộc

	29. 
	KT626
	Kế toán quản trị
	3
	45
	C1
	QT17
	Bùi Văn Trịnh

	30. 
	KT627
	Hành vi tổ chức
	3
	45
	C1
	QT17
	Lưu Tiến Thuận

	31. 
	KT641
	Phân tích định lượng trong quản lý
	3
	45
	C1
	QT17
	Lê Nguyễn Đoan Khôi

	32. 
	KT652
	Phân tích dự án
	3
	45
	C2
	QT17
	Mai Văn Nam

	33. 
	KT656
	Quản trị Marketing
	3
	45
	C1
	QT17
	Lưu Tiến Thuận

	34. 
	KT657
	Quản trị sản xuất và tác nghiệp
	3
	45
	C1
	QT17
	Ngô Mỹ Trân

	35. 
	KTQ600
	Kiểm soát quản trị công ty
	3
	45
	C1
	QT17
	Ngô Mỹ Trân

	36. 
	KT633
	Quản trị rủi ro tài chính
	3
	45
	C1
	TC16
	Vương Quốc Duy

	37. 
	KT611
	Tài chính vi mô
	3
	45
	C1
	TC17
	Lê Khương Ninh

	38. 
	KT627
	Hành vi tổ chức
	3
	45
	C2
	TC17
	Nguyễn Thị Phương Dung


	39. 
	KT630
	Tài chính hành vi
	2
	45
	C1
	TC17
	Phan Đình Khôi

	40. 
	KT631
	Kinh tế phát triển
	3
	45
	C2
	TC17
	Nguyễn Quốc Nghi

	41. 
	KT633
	Quản trị rủi ro tài chính
	3
	50
	C2
	TC17
	Lê Long Hậu

	42. 
	KT634
	Quản trị ngân hàng
	3
	45
	C1
	TC17
	Lê Long Hậu

	43. 
	KT649
	Định giá doanh nghiệp
	3
	45
	C1
	TC17
	Trần Ái Kết


THỜI KHÓA BIỂU

Cao học Thứ 7, Chủ nhật Khoa Kinh tế

	Tuần
	Thứ hai→CN
	Buổi
	Thứ bảy
	Chủ nhật

	1
	01/01/18 ( 07/01/18
	S
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh

	
	
	C
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh

	2
	08/01/18 ( 14/01/18
	S
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh

	
	
	C
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
PTDA-NN17-205/D2-Thông
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh

	3
	15/01/18 ( 21/01/18
	S
	KTVĩM2-KTH17-204/D2-Danh
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
QTSX-QT17-304/D2-Trân
TCVM-TC17-305/D2-Ninh
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê

	
	
	C
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê

	4
	22/01/18 ( 28/01/18
	S
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê

	
	
	C
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
KTNN-NN17-205/D2-Hòa
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê

	5
	29/01/18 ( 04/02/18
	S
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
PTDA-NN17-205/D2-Thông
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê
	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu


	
	
	C
	KTPT-KTH17-204/D2-Nghiêm
HVTC-QT17-304/D2-Thuận 
ĐGDN-TC17-305/D2-Kết
KTL-QLKT17-306/D2-Xê
	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu


	6
	05/02/18  (  11/02/18
	S
	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu

	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu


	
	
	C
	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu

	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu


	7
	12/02/18 ( 18/02/18

(16/02= Mùng 01 Tết)
	S
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	
	
	C
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	8
	19/02/18 ( 25/02/18
	S
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	
	
	C
	Nghỉ Tết
	Nghỉ Tết

	9
	26/02/18 ( 04/3/18
	S
	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu
QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng


	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu
QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng

	
	
	C
	KTL2-KTH17-204/D2-Xê
KTSX-NN17-205/D2-Đặng
QTTC-QT17-304/D2-Lộc

QTRRTC-TC17-305/D2-Hậu
QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy

	10
	05/3/18 ( 11/3/18
	S
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy

	
	
	C
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

QLNNKT-QLKT17-306/D2-Hùng

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy

	11
	12/3/18 ( 18/3/18
	S
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy

	
	
	C
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy
	PTCSC-KTH17-204/D2-Danh

PTCSNN-NN17-205/D2-Trịnh

KSQTCT-QT17-304/D2-Trân
KTPT-TC17-305/D2-Nghi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm

QTRRTC-TC16-403/D2-Duy

	12
	19/3/18 ( 25/3/18
	S
	Tổ chức thi

MKTQT-QT17-304/D2-Hải
	Tổ chức thi

	
	
	C
	Tổ chức thi

MKTQT-QT17-304/D2-Hải
	Tổ chức thi

	13
	26/3/18 ( 01/4/18
	S
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi
TCHV-TC17-305/D2-Khôi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm
TCC-NN16-403/D2-Đặng
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi 

TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân
TCC-NN16-403/D2-Đặng

	
	
	C
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi
TCHV-TC17-305/D2-Khôi

TĐDA-QLKT17-306/D2-Nghiêm
TCC-NN16-403/D2-Đặng
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi 

TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân
TCC-NN16-403/D2-Đặng

	14
	02/4/18 ( 08/4/18
	S
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi
TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân
TCC-NN16-403/D2-Đặng
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi 

TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân
TCC-NN16-403/D2-Đặng

	
	
	C
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
KTTNMT-NN17-205/D2-Trúc
PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi
TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân
TCC-NN16-403/D2-Đặng
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
MKTNN-NN17-205/D2-Huy

PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi 

TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân

	15
	09/4/18 ( 15/4/18
	S
	KTHQL-KTH17-204/D2-Nhựt
MKTNN-NN17-205/D2-Huy

PTĐLQL-QT17-304/D2-Đoan Khôi
TCHV-TC17-305/D2-Khôi

KSQTCT-QLKT17-306/D2-Trân
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

MKTNN-NN17-205/D2-Huy

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải

	
	
	C
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

MKTNN-NN17-205/D2-Huy

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

MKTNN-NN17-205/D2-Huy

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải

	16
	16/4/18 ( 22/4/18
	S
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

MKTNN-NN17-205/D2-Huy

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải

	
	
	C
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

MKTNN-NN17-205/D2-Huy

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

QLHTTT-QLKT17-306/D2-Khải

	17
	23/4/18 ( 29/4/18

(25/4 nghỉ Lễ Giỗ Tổ

Hùng Vương 10/3 âl)
	S
	Nghỉ Lễ
	Nghỉ Lễ

	
	
	C
	Nghỉ Lễ
	Nghỉ Lễ

	18
	30/4/18 ( 06/5/18

(Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5)
	S
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

PTRRNN-NN17-205/D2-Khải
KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt
	CĐ1-KTH17-204/D2-Nhựt

PTRRNN-NN17-205/D2-Khải
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt

	
	
	C
	KTViM2-KTH17-204/D2-Thông

PTRRNN-NN17-205/D2-Khải
KTQT-QT17-304/D2-Trịnh
QTNH-TC17-305/D2-Hậu

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt
	CĐ1-KTH17-204/D2-Nhựt

PTRRNN-NN17-205/D2-Khải
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt

	19
	07/5/18 ( 13/5/18
	S
	CĐ1-KTH17-204/D2-Nhựt

PTRRNN-NN17-205/D2-Khải
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt
	PTRRNN-NN17-205/D2-Khải

QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt

	
	
	C
	CĐ1-KTH17-204/D2-Nhựt

PTRRNN-NN17-205/D2-Khải

QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt

	20
	14/5/18 ( 20/5/18
	S
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

KTHTC-QLKT17-306/D2-Kiệt
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú

	
	
	C
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 
QTCL-QT17-304/D2-Tú

HVTC-TC17-305/D2-Dung

CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 
QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú

	21
	21/5/18 ( 27/5/18
	S
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú

	
	
	C
	PTCGT-NN17-205/D2-Son 

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú

	22
	28/5/18 ( 03/6/18
	S
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt

	
	
	C
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
CSNTHN-QLKT17-306/D2-Tú
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

QTMKT-QT17-304/D2-Thuận
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt

	23
	04/6/18 ( 10/6/18
	S
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt

	
	
	C
	KTHHV-NN,TC17-Kiệt

PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt
	PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt

	24
	11/6/18 ( 17/6/18
	S
	PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt
	PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt

	
	
	C
	PTDA-QT17-304/D2-Nam
DBKTKD-QLKT17-306/D2-Dứt
	PTDA-QT17-304/D2-Nam

	25
	18/6/18 ( 24/6/18
	S
	PTDA-QT17-304/D2-Nam
	

	
	
	C
	
	

	26
	25/6/18 ( 01/7/18
	S
	Tổ chức thi
	Tổ chức thi

	
	
	C
	Tổ chức thi
	Tổ chức thi
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